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HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

30/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 25 HĐTN 
Thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà Giáo 

Việt Nam 20/11 
 

2 57 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 1 (T1)  

Ôn tập giữa học kì 1 (T2) 

Máy chiếu 

3 58 Tiếng Việt Máy chiếu 

4 41 Toán  
Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, 

hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí (T2) 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 9 Tin  Bài 9. An toàn về điện khi sử dụng máy tính  

2 9 Đạo đức Bài 3: Quan tâm hàng xóm, láng giềng (T4) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

  HDH Hoàn thành bài  

3 

31/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 33 Tiếng Anh  Unit 2: Family – Review & Practice 1  

2 17 GDTC  Bài 2: Động tác chân và động tác vặn mình  

3 59 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 1 (T3) Máy chiếu 

4 42 Toán  Bài 21: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 9 Âm nhạc  Học bài hát: Vui đến trường  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 26 HĐTrải nghiệm Lớp học của em Máy chiếu 

 9 TLVM Bài 3: Em luôn sạch sẽ  

4 

1/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 43 Toán Bài 22: Luyện tập Máy chiếu 

2 34 Tiếng Anh Unit 2: Family – Review & Practice 2  

3 60 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 1 (T4) 

Ôn tập giữa học kì 1 (T5) 

Máy chiếu 

4 61 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 17 TNXH Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học Máy chiếu 

2 9 ĐSTV 
Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề Thầy cô 

và mái trường 
 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

2/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 62 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 1 (T6) Máy chiếu 

2 44 Toán Bài 22: Luyện tập Máy chiếu 

3 18 Song ngữ (K) Khoa S3U1R Review  

4 18 TNXH Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 35 Tiếng Anh Revision 1 Máy chiếu 

2 18 GDTC Bài 2:  Ôn động tác chân và động tác vặn mình  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

3/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 63 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 1 (T7) Máy chiếu 

2 45 Toán 
Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một 

chữ số 
Máy chiếu 

3 9 Mỹ thuật Bài 3: Phong cảnh mùa thu  

4 36 Tiếng Anh Revision 2  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 9 Công nghệ Ôn tập và đánh giá Máy chiếu 

2 10 Song ngữ (T) Review Unit 1 & 2 Máy chiếu  

3 27 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Lớp học thân thương Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 23 tháng 10 năm 2023 
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